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 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ  cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1 (1,0 điểm): a) Bạn đang ở giai đoạn tuổi nào của cuộc đời? 
	A. Tuổi ấu thơ. 
	B. Tuổi vị thành niên.                     
	C. Tuổi trưởng thành.


b) Viêm gan A lây truyền qua:
	A. Đường hô hấp
	B. Đường máu
	C. Đường tiêu hóa


Câu 2 (1,0 điểm): a) Xi măng được làm từ vật liệu nào?


	A. Đất sét                
	C. Đất sét, đá vôi
	B. Đất sét, đá vôi và một số chất khác             


b) Câu nào dưới đây là công dụng của đồng?

A. Được sử dụng làm đồ điện, dây điện, một số bộ phận của ô tô, tàu biển….
B.  Được sử dụng làm các đồ dùng như nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc….

C. Được sử dụng làm các dụng cụ làm bếp, làm khung cửa và một số bộ phận phương tiện giao thông.
Câu 3 (1,0 điểm): Hãy nối những cột A với cột B cho thích hợp:
	Cột A – Tính chất
	
	Cột B – Sử dụng

	
	
	

	Cau su có tính đàn hồi tốt
	
	Làm chi tiết của một số đồ điện, máy móc

	
	
	

	Cách điện, cách nhiệt tốt
	
	Làm săm lốp xe

	
	
	

	Ít biển đổi khi gặp lạnh, nóng
	
	Làm một số đồ dùng trong gia đình

	
	
	

	Không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác
	
	Làm một số chất keo dính


Câu 4 (1,0 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S

Nên làm gì để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì?

A. Nên  sử dụng các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu bia, ma túy,…; xem các phim ảnh hoặc sách báo không lành mạnh.

B. Cần ăn uống đủ chất, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh.

C. Chỉ cần tăng cường luyện tập thể dục thể thao.

D. Nên vệ sinh thân thể sạch sẽ, thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)  Khi bị bệnh phải dùng thuốc, đặc biệt là thuộc kháng sinh ta cần chú ý điều gì?
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Câu 2: (2,0 điểm) Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, các em cần 
phải làm gì?
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Câu 3: (2,0 điểm)  Hãy nêu 4 việc em nên làm để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?
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